
VIỆN KHOA HỌC 
KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 
THỦY VĂN VÀ HẢI VĂN 

--------------------- 

------------------- 
Hà Nội, 13h00 ngày 01 tháng 7 năm 2025 

Số: 130107/2025/VKTTV  
 

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT 
(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 01/7/2025) 

 
I. Căn cứ cảnh báo 

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;  
- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu 

thực hiện;  
- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG. 

II. Tình hình mưa 
- Có mưa tại một số khu vực Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 

13h ngày 01/7/2025 phổ biến từ 40-110mm. 
III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực 

- Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích 
lũy phổ biến từ 20-50mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30- 90mm. Cảnh báo 
nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau: 

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực 

STT Tỉnh Xã, phường Nguy cơ 
lũ quét 

1 Bắc Giang 
Xã Hợp Thịnh, Xã Hiệp Hoà, Xã Hoàng Vân, Xã 
Xuân Cẩm và Phường Tự Lạn 

Cao 

2 Cao Bằng 

 Phường Thục Phán, Phường Nùng Trí Cao,  
Phường Tân Giang, Xã Quảng Lâm,  Xã Nam 
Quang, Xã Lý Bôn,  Xã Yên Thổ, Xã Sơn Lộ, Xã 
Hưng Đạo, Xã Bảo Lạc, Xã Cốc Pàng, Xã Cô Ba,  
Xã Khánh Xuân, Xã Xuân Trường, Xã Ca Thành,  
Xã Phan Thanh, Xã Thành Công, Xã Tĩnh Túc, Xã 
Tam Kim, Xã Nguyên Bình, Xã Minh Tâm, Xã 
Thanh Long, Xã Trường Hà, Xã Hà Quảng, Xã 
Lũng Nặm, Xã Tổng Cọt, Xã Nam Tuấn, Xã Hòa 
An, Xã Bạch Đằng, Xã Canh Tân, Xã Kim Đồng, 
Xã Thạch An, Xã Đông Khê, Xã Đức Long, Xã 
Quang Hán và Xã Đàm Thuỷ  

Cao 



STT Tỉnh Xã, phường Nguy cơ 
lũ quét 

3 
Tuyên 
Quang 

Xã Thượng Lâm, Xã Bình An, Xã Côn Lôn, Xã Yên 
Hoa, Xã Thượng Nông, Xã Hồng Thái, Xã Nà 
Hang, Xã Tân Mỹ, Xã Yên Lập, Xã Chiêm Hoá, Xã 
Hoà An, Xã Kiên Đài, Xã Tri Phú, Xã Kim Bình, 
Xã Yên Nguyên, Xã Yên Phú, Xã Bạch Xa, Xã Phù 
Lưu, Xã Hàm Yên, Xã Bình Xa, Xã Thái Sơn, Xã 
Thái Hoà, Xã Hùng Đức, Xã Hùng Lợi, Xã Trung 
Sơn, Xã Thái Bình, Xã Xuân Vân, Xã Lực Hành, 
Xã Yên Sơn, Xã Nhữ Khê, Xã Kiến Thiết, Xã Đồng 
Văn, Xã Phố Bảng, Xã Mèo Vạc, Xã Mậu Duệ, Xã 
Ngọc Long, Xã Du Già, Xã Đường Thượng, Xã 
Lùng Tám, Xã Cán Tỷ, Xã Nghĩa Thuận, Xã Quản 
Bạ, Xã Bắc Mê, Xã Giáp Trung, Xã Lao Chải, Xã 
Vị Xuyên, Xã Việt Lâm, Xã Cao Bồ, Xã Đồng Tâm, 
Xã Bắc Quang, Xã Xuân Giang, Xã Bằng Lang, Xã 
Yên Thành, Xã Tân Trịnh, Xã Tiên Nguyên, Xã Hồ 
Thầu, Xã Nậm Dịch, Xã Hoàng Su Phì, Xã Thàng 
Tín, Xã Pờ Ly Ngài, Xã Xín Mần và Xã Trung 
Thịnh 

Cao 

4 
Thái 
Nguyên 

Phường Phan Đình Phùng, Phường Linh Sơn, 
Phường Tích Lương, Phường Gia Sàng, Phường 
Quyết Thắng, Phường Quan Triều, Xã Tân Cương 
và Xã Đại Phúc 

Cao 

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực 

STT Tỉnh Xã, phường Nguy cơ lũ quét 

1 Lạng Sơn 
Xã Thất Khê, Xã Đoàn Kết, Xã Tân 
Tiến, Xã Tràng Định, Xã Quốc Khánh, 
Xã Kháng Chiến và Xã Quốc Việt 

Trung Bình 

 


